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đồng một số loại công việc trong 
cơ quan, đơn vị

Lộc Ninh, ngàyotáhángý năm 2023

Kính gửi: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ƯBND huyện.

aA; „ '  ■cỉ n,  C" Nghị ^  số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về hợp đồng 
đôi với một sô loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập-

* -  C;ăncứ  c ~ng văn s° 2848/UBND-NC ngày 17/8/2023 của UBND tỉnh Bình Phước 
vê việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 11 l/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính

? !  đảm bả° vi^c hợp đ°ng lao đ^ng và họrp đ°nê dịch vụ đối với một số loại công 
việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo đung quy

u S v 0*1 Hy ban nhâĩ1 dân huyện triển khai đến các cơ quan, đơn vị các quy định về 
ướngdân hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chỉnh và đơn VỊ sự nghiệp

7 , __l ĩ  í I ĩ  °  " J//U/ÍWJ cuu VDISU linh Dinh rnước vê  1
hướng dân thực hiện Nghị định số lll/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ). 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiên cứu thực hiện./.
N ơinhận:^c r  ị  TTr,H
- CT, các PCT UBND huyện;  ̂ 1 ỊL.H
- Như trên;
- Lưu: V T /
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Số: aỉM* /UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 11 l/2022/NĐ-CP 
ngày 30/12/2022 của Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Phước, ngàyjĩ tháng s năm 2023

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh*
- UBND các huyện, thị xã, thành phổ;
- Các tô chức Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh.

Thực hiện Nghị định sô m /2022/N Đ -CP ngày 30/12/2022 của Chính phù về 
viẹc quỵ định vê hợp đông đối với một số loại công việc trong cơ quan hành 
chinh va đon VỊ sự nghiệp công láp (thav thể Nợhi đinh \'Â úR/innn/A/íì r o __ẻ

ƯBND tỉnh hướng dân một số nội dung như sau:

TH I( r  í i c  CỎNG v f®c. THỰC HIỆN HỢP ĐÒNG, HÌNH
THUC, CAC LOẠI HỌP ĐỎNG VÀ ĐIỀU KIỆN KÝ KẾT HỌP ĐONG

1. Phạm vi

X. fHirớng dẫn này áp dụng đối với hợp đồng lao động và hợp đồng dich vu 
u í  ‘̂ ột SÔ l0ại cônể việc trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp cong lập và các tổ chức Hội có tính chất đặc thù thuộc thẩm quyền quản 
lý của Uy ban nhân dân tỉnh.

2. Các công việc thực hiện họp đồng

a) Họp đồng hỗ trợ, phục vụ

Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vi sư
nghiệp công lập thực hiện quản íý và áp dụng che độ, chính sách theo quy định
của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác có lien 
quan, gôm:

/ " ?
Ị

- Lái xe, bảo vệ;



, .  " Phục vụ; tạp vv (c?p dưỡng); trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo
dường, vận hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động cơ quan to 
chức, đơn vị; * ’

- Công việc hô trợ, phục vụ khác thuộc danh mục vị trí viêc làm hỗ trơ 
phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được xác 
đinh là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

b) Hợp đông chuyên môn, nghiệp vụ

, ■ Đf n nghiệp công lập được quyền ký họp đồng các công việc
c. !yỉ n ’ ng ệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghe nehiẹp. 
chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên mon dung

u * ' c °  quai! chính nhừ nước khônể đu'9'c ký hợp đồng các công việc 
C Û  ím ,n’ ng -'p vụ thuộc danh mục vị tr ĩ  việc làm công chức chuyên ngành 
va VỊ tri việc làm công chức chuyên môn dùng chung

3ễ Hình thúc, các loại họp đồng và điều kiện ký kết họp đồng
- Thực hiện theo Điều 5 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

- 1 1V êm ! U hợp đ° ng 8 °m hợp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động đối với
ĩ !  t J 0ạí  l ư iệc tr0? g c.ơ quaiihành chính và đơn vị sự nghiệp công lập 
thực hiện theo Thông tư số 05/2023/TT-BNV1.

rá  tí ũ  Đu í  l ỉ  llỉĩ!  sỉ v ịưí  việc !àm h ỗ t[ợ’ phục vy  tronS các cơ quan, đơn vị 
co tính chât đặc thù cân quy định thêm điều kiện, tiêu chuan khac vơi quy định
chung phải thông nhât với Sở Nội vụ trược khi thực hiện.

P H U C V lfÝ KÉT HỢP G T H ự  • CÔNG VIỆC HỎ TR9 ’• •

1. Họp đồng thực hiện công việc hỗ trọ; phục vụ

ì" C^ qua?_ hàni l chính’ đơn vị sự nê hi?p công lập thực hiện ký kết hợp 
đông lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện công việc hỗ trạ, phục vụ trong
ỵ qỵaJỈ ủ f hính vả đf n vị sv nghiệp công ỉập, trong đó ưu tiên ký kết hợp 

ông dịch vụ hoặc ký kết hợp đồng lao động với cá nhân đe thực hiện côna 
việc nêu trên.

 ̂ - Nể uyên tăc, điều kiện giao kết hợp đồng; nội dung, quyền, trách nhiệm 
va các quy định khác thực hiện theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật 
dan sự va quy đinh của pháp luật khác có liên quan.

2. Thâm quyên ký kêt hợp đồng thực hiện công việc hỗ trọ’, phục vụ
Thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP cụ thể:
a) Đối với cơ quan hành chinh:

? f f 025 r r : B^ , ng?y 03/5/2023 c,,a Bộ m  vv l,lKÌn" dẫn m âu h*p đồn8 dich vụ và mâu hợp dồng lao dộns dồi với m ô tsồ
loai c ô n g  v iệ e  tron g c ơ  q u an  hành d .m )i v á  đơn vi sự  n gh iệp  a ìn g  lặp s  8  ộ  s



' -N gười đứng đầu cơ quan hành chính ký họp đồng hoặc có thể ủy quyền
băng văn bản cho người đứng đầu cơ quan, đớn vị thuộc hoặc trực thuộc thực 
hiện. ẳ

~Jsl í?*ế Víệc ký  hợp đ°n? ỉâixe’ b6°  vệ tại Chi cục Bảo Vệ môi trường thỉ 
GỊảmđữeSỞTài nguyên và Môi trường trực tiếp ký hoặc có van bản uy quyên 
cho Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường ìỳ ể

A „ K.ối,với ẵ, ĩ n vị sự nghiệp cônẽ l& : Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
Hì ?  ý ợp ?ởng- Trườnễ h(?p khong trực tiếp ký hợp đồng thì co the uv

.ngườií ứn? 6ơn? i  : thu?c (đơn vỉ c°  to  cách pháp nhân) thực hiện. Việc ủy quyển phải được thực hiện bằng văn bản.

_c á c ^ , chức h.ội có tính chất đặc thù cấp tỉnh, cấp huyện: Do 
Nguơi đung đau các tô chức hội ký họp đồng

IA Ì ™ "  ch“ẩn’ điắ“ kiện> quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết hợp 
đông thực hiện công việc hỗ trọ-, phục vụ

Thực hiện theo Điều 8 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.

m ô n n g h i ÝệpKv ụ  HỢP G ự  • c ễ * c  VIỆC CHUYÊN

sự nghiệp c ĩ n í ậ p  thực hẦện CÔng việc chuyên mÔn’ nghiệp vụ tr0ns  đơn vi

ể* . ĩ .  yị sự nghi^p cônê ỉập tự bả°  đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
5 Z u VJ ^ 7 J ì l ^ ầ  sự nghi-p CÔnẴ lậP tự bả0 Ầẳm t à  thưòng xuyên (đon 
VỊ nhom 2)'k y  kêt hợp đông lao động đế làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ
theo ỵêu câu nhiệm vụ; số lượng hợp đồng lao đọng phải đảm bảo ỷ iongvưọt
^ Ề, ^ g }  j ànỊ vi^c ể̂ c  cấp có tham quyền phê duyệt hoạc quyêt đĩnh 
mà không phải trình cấp có thẩm quyền quyết định về số hrợnơ

sz  ^ h iệ p  công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đon 
V/ n om ) ý  kết hợp đông lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ 
không sử dụng ngân sách nhà nước để đáp ứng nhu cầu sử đụng nguồn nhân lực

u í 1 i u*s - với đl'nh mức lượng người lám vif c tronẵ đơn VỊ sụề nghiệp cong 
7A0/  1},/ ngành’ lĩnh vvc ban hành. Đoi với đơn vị tệự bảo dam dươt
. u ỉ t t ?  Òng xuyên ho^c đơn V' chưa được giao quyền tự chủ tài chinh thì 
phai báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) thống nhất trươc khi thực hiện

c) Đơn v- sy ns h ‘ệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
(đơn vị nhổm 4), có 02 nhóm:

- Đơn vị nhóm 4 trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo duc và y tế 
được ký kêt hợp đông lao động có thời gian không quá 12 thang đe làm công 
việc ở Vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và dùng chung để bổ sung nhân lưc
Mn ỉ ê MS0 với SÔ lượng ngườỉ làm vi?c đư<?c cấp có thẩm quyền giao hoặc đe 
kịp thời thay cho sô viên chức nghỉ thai sản, thôi việc, nghỉ hưu.

Ax " Đơ? v - nhóm 4 tỈTU0c ỉĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp 
đông lao động có thời gian không quá 12 tháng đê làm công việc ở vị trí việc



làm chuyên môn, nghiệp vụ và dùng chung, nhưng chiếm không quá 70% số 
chenh lệch giữa sô lượng người làm việc được giao với số lượng theo đinh rrurc 
do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế ban hành. Kinh phí để thực hiên so ỉươno 
hợp đông này phát sinh ngoài ngân sách nhà nước theo quy đinh, do đo Sở Noi 
vụ sẽ trình ƯBND tinh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định hằng nam.

Ằ nh^m 3 và đơn vỉ nhóm 4 còn số lượng người làm việc đã được
cap cỏ thâm quyên giao thì phải thực hiện tuyển dụng đổi với số được giao.
Hang năm, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm rà soát báo cáo cấp co 

, ™ w ê n  thực hiện tuyên dụng sô lượng người làm việc hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao; không dùng hình thức kỵ icet hơp 
đông quy định tại văn hàn này để thay thế cho việc tuyển dụng viên chưc 

Liru ý :

1 ; u " Không ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành 
c lính và hợp đông dịch vụ làm chuyên môn, nghiẹp vụ trong đơn vị sự nghiệp 
công lập. &

- Người đã được ký hợp đồng theo Nghị quyết số 102/NQ-CP2 đến hết
thơi hạn hợp đông được ưu tiên ký hợp đồng theo Nghị định số 111/202^/NĐ- 
CjP »

- Người được tuyên dụng vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP3

u  lảm các CÔng việc quy định tạ‘ Điêu 4 N gủ  đinh số
1/2022/NĐ-CP thì không thực hiện chuyển sang thực hiện chế độ hợp đắng.

, ,2ễ^ iêu ^hu/ n’ điều kiện, quyền, nghĩa vụ và thẳm quyền ký họp đồng 
của các bên ký kết họp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ

Thực hiện theo Điều 10, 11 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.
IV. VÈ VIỆC XÉP L ư ơ n g  \

1. Đôi vói họp đồng lao động làm công việc hỗ trọ-, phục vụ I

, . A v ‘| c trá độ hợp đồng được các cơ quan, đơn vị xem xét thứịể 
hiện theo một trong hai hình thức theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Naếí 
định sô 111/2022/NĐ-CP, cụ thể: ễ 'ế̂  ’

, lểL Tm ờng họp áP dụng mức tiền lương theo thỏa thuận: Thực hiện theo 
sự thóa thuận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người được ky hop đong 
đám bảo mức khởi điểm không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng hoẩc 
thâp hơn mức lương đang hiện hưởng.

1.2. Trường hợp áp dụng tiền lương theo bảng lương của công chức viên 
chức quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP4 và các văn bản quy đĩnh hiện 
hành thì được thực hiện như sau:

> Mgr  q,Uyu‘ st í  w ^ Ọ' CP ĩ gảy 03/7/2020 Clia Chinh phu vè giải pháp dối với biên ché sự nghiệp giáo dục vá V lá

^ N J i  đinh sá 2<M/2002/NĐ-CP ng iy  14/12/2004 cùa Chính phù về chế dỏ tiển Immg đãi vái cún bộ. câng chức, viên chửc vả luc lưang vù



a) Đôi với trường họp đang ký họp đồng và hưởng lương theo hướng dẫn
của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2943/ƯBND-NC5 thì thực hiện chuyên 
xêp như sau:

- Bước 1: Căn cứ mức lương cơ bản hiện hành và mức tiền lương hiên 
hường theo Cõng văn số 2943/UBND-NC để quy đổi sang hệ sá cùa chức danh 
đang ký hợp đông theo Nghị định sổ 204/2004/NĐ-CP như sau:

Hệ số lương = mức tiền lương hiện hưởng theo Công văn số ?943/UBND- 
NC/(chia) 1.800.000 đồng.

' '  Bu’ị c 2: Sau quỵ đổi ra hệ số lương, thực hiện chuyển xếp vào hê 
sô lương băng^hoặc cao hơn gần nhất của thang bảng lương của vị tri viec làm 
đang ký họp đông lao động của bảng lương theo Nghị định so 204/2004/NĐ-CP

- Bước 3: Tính mức lương mới

Lương mới = hệ sổ lương (sau khi đã chuyển đổi) X l ề800.000 đồngề Thời 
gian tính nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày chuyển xếp

oo/n/r mxrK yiên phục vụ đanghưởnỗ mức luong bậc 2 theo Công văn số 
2943/ƯBND-NC là 4.116.000 đồng được quy đổi ra hê số là
4.116.000/1.800.000 = 2.287 sẽ được xếp vào mức lương 2,44 của thang bảng 
lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Như vậy, lương mới được hưởng là: 2,44 X 1.800.000 = 4.392.000 đồng

, Ct / Trường,!iợp sau kỉlJ' clluyển xếp mà có hệ sổ lương bằng hoặc cao hơn 
dươi 5% vượt khung bậc lương cuối cùng của thang bảng Tương của vi trí viec 
lam đang ký hợp^đông thì được xếp vào bậc lương cuối cùng đó + 5% vươt
khung; sau đó, mỗi năm được hưởng thêm 1% thâm niên vượt khung của múc 
lương đó.

+ Trường họp sau khi chuyển xếp mà có hệ số lương vượt trên 5% bâc 
lương CUOI cùng của thang bảng iương của vị trí việc làm đang ký hợp đồng thì 
thực hiện theo sự thỏa thuận của người đứng đầu cơ quan, đơn VỊ vơi ngươi 
được ký hợp đồng như điểm 1.1 tiểu mục 1 mục IV Công văn này.

b) Đối với nhân viên mới ký họp đồng lần đầu:

____Nêu sô lụợng hi?n hưởng X (nhân) mức lương cơ bản bằng hoăc lớn
hơn mức lương tôi thiêu vùng thì áp dụng mức lương theo Nghi đinh sô 
204/2004/NĐ-CP, trường họp thấp hơn thì thực hiện chuyển xếp theo nguyên 
tac tại tiet a, điêm 1.2 khoản 1 mục IV Công văn này

Ví dụ: Bậc 1 thang bảng lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP đối 
với nhân viên bảo vệ là 1.50 tương ứng với nurc lương 2.700.000 đồng Tuy 
nhiên, mức lương tối thiểu của vùng III là 3.430.000 đồng. Do đó, được quy đoi 
ra hệ sô là: 3.430.000/(chia)l.800.000 = 1.9 nên được chuyển xếp vào hê sô 
2.04, tương đương với bậc 4 của thang bảng lương nhân viên bảo vệ.

Mức lương ký hợp đồng khởi điểm là 2.04 X 1.800.000 = 3.672.000 đồnơ

u X ẩ  vìệc *  k>' ^ đỗn*  -  w  *  BO u *



, ,  Trưcmghợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công
1 ỉ*  , thì các loạí phụ p -c hưởng (nếu có) được tinh vao tiền 
u?1? ’ „C1, ếv nẳnẽ  bậc lương (thường xuyên và trước thời hạn) và các chế đọ 

chính sách khác có liên quan đến tiền lương thực hiện như công chưc, viên chưc
Y !'!° A trư,ờng thỏa thuận áp dụnể tiền lương theo bảng lương cua cong

đm hh h àíh  ^  1 người la0 động đ hưởng độ phụ ® ^ *

2. Đôi với họp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ

u Td,ụ-nf • tiênj ương íheo bảng lương của công chức, viên chức theo quy 
định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP và các văn ban quy định hiện hanh hoạc
mức lương theo thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thỉeu 
vùng. °

. , T I r r ?  ,hợp đaílg ký hợ? đồnỗ và hưởng lương theo hướng dẫn của Chủ 
S ì  V , .tỉnh tại Cônể văn số 2943/ƯBND-NC thì căn cứ vào trình độ chuyên 
mon hiện tại và nguyên tẳc chuyển đổi hệ số theo hướng dẫn tại khoan 1 muc IV

ù " g vă,n n,ày đ chuyển xếp sang hệ số lươnỗ theo thang bảng lương công chức, viên chức. s

V. KINH PHÍ THỤC HIỆN
1. Đôi vói CO’ quan hành chính

' kợp đồng công việc hỗ trợ, phục vụ từ nguồn ngân
sách nhà nước, nguôn thu khác (nếu có), nằm ngoài quy lương của cơ quan.

2. Đôi vói đon vị sự nghiệp công ỉâp

a) Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư
<ĩ ơl VJ . nhÓm p  và đơn V! sự nghiệp cônê [ập tự bảo đảm chi thường xuyên (đon 

vị nhóm 2): Kinh phí thực hiện hợp đồng công việc hỗ trợ, phục vụ va hợp đong
cong việc chuyên môn, nghiệp vụ được bảo đảm từ nguển kinh phí tư bảo đảm
cua đơn vị theo quy định của pháp iuật về cơ chế tự chu tài chính*

b) Đơn VỊ sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (đơn 
vị nhỏm 3): Kinh phí thực hiện hợp đồng công việc hỗ trợ, phục vụ và hợp đong 
công việc chuyên môn, nghiệp vụ sử dụng nguồn thu hoạt động' sự nghiêp đe 
thực hiện hợp đông; ngân sách nhà nước hồ trợ (nếu có), bảo đam khong làm 
tang tông chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định’

c) Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
(đơn vị nhóm 4); Kinh phí thực hiện hợp đồng công việc hồ trợ, phục vu đươc 
bô trí trong nguôn kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luât về cơ 
chc tự chu tai chinh cúa đơn vị sự nghiệp công lập

®ơn vỉ sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
(đơn vị nhỏm 4) thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế: Kinh phí thực hiện hợp đong 
cong việc chuyên môn, nghiệp vụ đối với số lao động hợp đong do Hôi đong 
nhân dân câp tỉnh quyết định theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định so

t ỏ n g  văn số 36M /BN V -C CV C  ngáy 12/7/2023 cùa Bộ Nội vụ.



11 l/2022/NĐ-CP được bố trí từ nguồn kính phí chi thường xuyên ngân sách địa 
phuơng (ngoai kinh phí giao tự chủ cùa đơn vị)

3. Đối vói các tổ chức hội có tính chất đặc thù cắp tỉnh, cấp huyện

,KÌrlh p h í.được c*p có, thâm quyền giao trên cơ sở số định suất hoặc hợp 

quy đinh s ỵ g r  CÓ) n®“Ằn lhu ^  p“ p ^

4. Thòi gian thực hiện: Kể từ ngày 01/9/2023.
VI. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

đ ie  J , - r ' p lủ ỉ r f ? ! L ±  s ờ ’  ban ’ ngành ^ ẳẵ̂ ** các tó«l»ức Hội có tính ch ấ t đặc thù; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thanh phố;

d* •" UBNDC,tr^ n khai thực hi^n N gh' đ 'nh s° 111/2022/NĐ-c p  và hướng

, " Xây Phương án sử dụng hợp đồng lao động hồ trợ, phục vụ trong 
các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; các to chức Hô co tinh chat 
đặc thù gửi Sở Nội vụ thẩm định.

I . , cỏ ý ki®n lh^m đ-nil của Sở Nộ‘ yụ> ban hành Quyết định sổ
lượng hợp đông lao động hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chinh, đơn vị
sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc; các tổ chức Hội có tẤ'nh chất đạc thu.

_  ;  J ? ? s hợp nhu CẾU sử dụng hợp đồng lao động tăng thêm (đổi với sự
A U ? L ĩ  !?  sụắ "8hlêp Gỉd°  cb-lc Đào tạo) so vơi số lượng theo định mức

ộ ®  f  ÔT  và,Đà0.tạ°I Bộ Y ,tế ban hành ngoàĩ sô lượng đa được cấp có
u 0 gửi Sở Nội vụ g hợp th^m đinh’ trình ƯBND tỉnh trinh HĐND tinh giao.

2ễ sỏề Tài chính

Trên cơ sở quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, Nghi auvết số 
16/2021/NQ-HĐND^ngày' 07/12/2021 cùa HĐND t i <  Q u y iđ ịn h  giao chíĩiẽu 
ọp đông lao động của cấp có thẩm quyền và hướng dẫn Công văn này, Sơ Tai

°u J  hi^n tíiam mưu phân kỉnh Phí cll° các cơ quan, đơn vị thực hiện theo đủng quy định.

3. Kho bạc Nhà nưó'c câp tính, cấp huyên

Có trách nhiệm chi trả chế độ, chính sách cho người lao động theo đúng 
hợp đông lao động đà ký  kết giũằa người lao động và người sử dụngĩao động va 
quy định tại Nghị định sổ 111/2022/NĐ-CP.

4. Sở Nội vụ

- Hướng dẫn và thẩm định phương án sử dụng lao động hỗ trợ, phục vu 
trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tự đam bảo một phan 

thường xuyên (nhóm 3) và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bao

? ? , I2Ĩ 0.21 của H Đ N D ‘ính *  ban l,ành quy dinh vẻ dinh m(rc bổ "gân Sàch dia phương năm 2022, năm dấu thời kỳ ổn dịnh ngần sách 2022-2025, lỉnh Binli Phước.



ch! ín!LÓm 4): ? iêng đơn đơn vị »v nghiệp công lập tự đảm bảo
^ , và chi * ™ ng xụyèn (nhóm 1) và đơn V sự nghiệp công lâp tự đâm

h* ♦. Rií ng nãnJ 2023 ’ cáf  cơ quan’ đơn vi  căn cứ số lượng hợp đồna lao đòno 
íhtnM  Ph ụ5 V,ụ ®  ,đU?'  ™ N D tính giao đe tạm chuyển T n g hc£ đông ao đônể 
theo Ngh định số 1 l/2022/NĐ-CP cho dĩn khi Phucmg an s ú X g  lao đẻna h !

Ợ, phục vụ trong các cơ quan hành chinh, đơn vị sự nghiệp được phê duyệt

L - ■ TÔng h‘\p;_thfirri ainh đ inh múc hợp đồng lao động thục hiện công việc 
chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp Y te?sự nghiệp Giao dục v ỉ Đào 
tạo tham mưu ỮBND tinh trình HĐND tinh •

,.....A'  Tham min. UBND tinh phân bỗ chi tiếu họp đồng lao độna còne viêc
chuyên môn nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp Y tế,' sự nghiêp Giảo duc v! Đao 
tạo sau khi có Nghị quyết của HĐND tinh. ^  u a ụ c v a u a o

, IRNn5' . Cá.c C 0 ’ vị thuộc, trực thuộc các sở, ban, ngành tinh;
UBND các huyện, thị xã, tliành phố

Thực hiện việc ký hợp đồng lao động trong số luựng đưạc cắp có thẳm
quyền giao heo đ tag  h W g  dẫn cua UBND tinh tại Cong vần nay vá các quv 
định khác của pháp luật có hên quan.

11 í i ằ  “  ™ột số n« i duns  Nghị định sốI ll/2022/NĐ-CP. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng
măc các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tinh (qua Sớ Nội vụ) để được

Nơi nhận:
-N h ư  trên;
- Bộ N ội vụ (đ ể  b/c);
- Thường trực Tình ủy (dế b/c);
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- CT, các PCI UBND tinh;
- LĐVP, Phòng NC, HCTC, QTTV;
- Lưu: V T, (T2I2CV).

. . • • . m ẹ n r  T ỊC H f,

y. ‘ V, V i ' ̂

^ “ ' ^ r ầ n  Tuệ Hiển
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CHÍNH PHỦ

Số: 111/2022/NĐ-CP

t y

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

C0N6THỐNGTIN ĐIÉN TỞ CHỈNH PHU^ -------  N G H J  Đ Ị N H

về hợp đồng đối với mọt sổ loại công việc 
-ểrống cơ quan hành chính và đơn vi sự nghiệp công lập

Căn cứ Luật Tố chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đỗi, 
bô sung một sô điêu của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 thảng 11 năm 2015,Ệ

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng I I  năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 20ỉ0,ề

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cản bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25 thảng 11 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ;

Chính phủ ban hành Nghị định vé hợp đồng đối với một sổ loại công việc 
trong cơ quan hành chỉnh và đơn vị sự nghiệp công lập.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1Ễ Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thực hiện hợp đồng lao động và hợp đồng dịch 
vụ đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính va đơn vị sự nghiệp 
công lập.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và 
cấp xã.

2. Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
tô chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập.



4. Cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện theo quỵ 
định tại Nghị định nảy và Điều lệ, quy định của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ 
chức chính trị - xã hội có liên quan. I

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc, trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công 
an thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; áp dụng quy định tại 
Nghị định này theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ 
Công an. '

6ệ Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan đại diên 
tại tổ chức quốc té, cơ quan khac của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện theo 
quy định của pháp luật về cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và quy 
định tại Nghị định này. , .

7. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân ký kết hợp đồng dịch vụ, hợp đồng 
lao động.

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về thực hiện hợp đồng trong Ịcơ 
quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

1. Đẩy mạnh cơ chế thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn 
vị sự nghiệp công lập; thực hiện ký kết hợp đồng lao động làm công việc 
chuyên môn, nghiệp vụ do viên chức đảm nhiệm để đáp ứng nhu cầu cong 
việc tại các loại hình đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ, bảo đảm 
không ảnh hưởng tới chủ trương tinh giản biên chế, giảm sổ lượng người làm 
việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập.!

2. Thúc đẩy xã hội hóa, bảo đảm nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cunẹ 
cấp dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; đẩy mạnh thực hiện kết họrp công - tư ve 
nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, giáo dục; thực hiện cơ chế khoán chilđối 
với các đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động.

3. Thực hiện ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ để thực hiện 
công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp cỊông 
lập, trong đó ưu tiên ký kết hẹyp đồng dịch vụ; không ký hợp đồng làm chúyên 
môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính và hợp đông dịch vụ làm chụyên 
môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công ỉập, trừ trường hợp quy định tại 
khoản 6 Điểu 9 của Nghị định này.

4. Người ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị 
sự nghiệp công lập phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuân, điêu kiện của vị trí ỊVÌệc 
lấm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghề 
nghiệp chuyên môn dùng chung; được áp dụng các quy định vê quyên, nghĩa 
vụ của viên chức theo quy định của pháp luật, nội quy, quy chê, điêu lệ cua cơ 
quan, tổ chức, đơn vị, thỏa thuận trong hợp đồng; việc quy hoạch, bổ nhiệm 
thực hiện theo quy định của Đảng và của pháp luật.



5. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành 
chính đon vị sự nghiệp công lập không thuộc biên che, số lượng người làm 
việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được câp có thâm quyên phê duyệt. 
Hắng năm, đơn vị sự nghiệp công lập có ứách nhiệm rà soát đê thực hiện tuyên 
dụng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được câp có 
thẩm quyền giao; không dùnệ hình thức ký kết hợp đông quy định tại Nghị định 
này để thay thế cho việc tuyen dụng công chức, viên chứcẳ

6. Chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng thực hiện theo thỏa thuận 
trong hợp đồng lao động phù họp với quỵ định của pháp luật. Người sử dụng 
lao động có trach nhiẹm quan tâm đến chế độ, chính sách, quyền lợi hợp pháp 
của người lao động.

Điều 4. Các công việc thực hiện hợp đồng

1. Các công việc hỗ trợ, phục vụ tronẹ cơ quan hành chính và đơn vị.sự nghiệp 
công lạp thực íuẹn quản lý va áp dụng che độ, chính sách theo quỵ định của pháp 
luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khac co lien quan, gom:

a) Lái xe, bảo vệ, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Lễ tân, phục vụ; tạp vụ; trông giữ phương tiện; bảo trì, bảo dưỡng, vận 
hành trụ sở, trang thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động của cơ quan, tô chức, 
đơn vị;

c) Công viêc hỗ trợ, phục vụ khác thuộc danh mục VỊ tn  viẹc lam ho trợ, 
phục vụ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập không được 
xác định là cong chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

2. Các công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính thực hiện quản 
lý và áp dụng chế độ, chính sách như công chức, gôm:

a) Bảo vệ ở các cơ quan, đơn vị: Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng 
Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; Kho tiền hoặc Kho 
hồ sơ ấn chỉ có giá trị như tiền của Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, 
Kho ấn chỉ thuế, Kho ấn chỉ hải quan;

b) Lái xe phục vụ Bộ trưởng hoặc chức vụ, chức danh tương đương Bộ 
trưởng trở lên; lái xe chuyên dùng chuyên chở tiên của Ngân hàng Nhà nước, 
Kho bạc Nhà nước;

c) Người làm công việc hỗ trợ, phục vụ khác tại cơ quan trọng yếu, cơ 
mật ở Trung ương theo quyểt định của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền 
quản lý.



3 Các công việc chuyên môn, nghiệp vụ thuộc danh mục vị trí việc làm 
chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghê nghiệp 
chuyên, môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp cong lạp.

Điều 5. Hình thức, các loại hợp đồng và điều kiện ký ket hợp đong

1 Các công việc quy định tại Điều 4 Nghị định này được ký kết họp 
đồng bằng văn bản; trương hợp giao kết thông qua phương tiện điện tử dựới 
hmh thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử thì 
có giá trị như hợp đông bằng văn bản. Các loại hợp đông được ky ket bao gom::

a) Hợp đồng dịch vụ theo quy định của pháp luật ve dan sự va quy đinh 
của pháp luật khác có liên quan;

b) Hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động và quy định 
tại Nghị định này.

2. Điều kiện ký kết hợp đồng

a) Đổi với cơ quan hành chính, đom vị sự nghiệp công lập: Phải cỏ nhu 
cầu ký kết hợp đồng thực hiện các công việc quy định tại Điêu 4 Nghị định này 
va đap ứng đay đủ các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật;

b) Đối với tổ chức cung cấp dịch vụ: Phải đáp ứng đây đủ điêu kiện hpạt 
động theo quy định của pháp luật, bảo đảm chế độ cho người lao động theo quy 
định cùa pháp luật lao động và quy định của phap luạt khac co lien quan;

c) Đối với cá nhân: Phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định 
tại khoản 1 Điều 8 đối với trương hợp cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm 
cong việc hỗ trợ, phục vụ hoặc khoản 1 Điều 10 đối với trường hợp cá nhân ký 
ket hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định nạy.

Chương II 
KÝ KÉT HỢP ĐÔNG TH ựC HIỆN 
CONG VIỆC HỖ TRỢ, PHỤC vụ

Điều 6. Họp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

1. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng dịch 
vụ để thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tô chức, đơn vị mịnh; 
trường hợp không có đơn vị cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu câu thì ký kêt hợp 
đồng lao động với cá nhân để thực hiện công việc nêu trên. 1

2 Nguyên tắc, điều kiện giao kết hợp đồng; nội dung, quyền, trách 
nhiệm và các quy định khác thực hiện theo quy định của pháp luật lao động, 
pháp luật dân. sự và quy định của pháp luật khac co lien quan.



Điều 7. Thẩm quyền ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, 
phục vụ

1 ẻ Đối với cơ quan hành chính: Người đứng đầu cơ quan hanh chính mà cơ 
quan hành chính này được xác định là đầu mối được giao biên chê và kinh phí 
quán lý hành chính từ ngân sách nhà nước là người có thâm quỵền ký hợp đông 
và quyết đinh số lượng họp đồng hoặc có thể phân câp, ủy quyên băng văn bản 
cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc hoặc trực thuộc thực hiện.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp 
công lập là người có thẩm quyển ký hợp đồng. Trường hợp không trực tiếp ký 
hợp đồng thi có thể ủy quyền cho người đứng đâu đơn vị thuộc hoặc trực thuộc 
thực hiện. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản.

Điều 8. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết hợp 
đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ

1 ễ Cá nhân ký kết họp đồng lao động làm công việc hô trợ, phục vụ phải 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động và pháp luật 
chuyên ngành;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành 
án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục băt buộc và 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không ừong ứiời gian bị câm hanh nghê hoặc 
cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kêt hợp đông;

g) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật 
chuyên nganh va theo tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm theo quy định 
của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

2. Quyền lợi của người lao động

a) Người lao động làm công việc hỗ trợ, phục vụ quy định tại khoản 1 
Điều 4 Nghị định này được hưởng tiền lương và các chê độ khác theo thỏa 
thuận trong hợp đồng lao động. Tiền lương trong hợp đông lao động ap dụng 
một trong hai hình thưc: Áp dụng mức tiền lương theo thỏa thuận phù hợp với 
quy định của pháp luật lao động hoặc áp dụng tien lương theo bảng lương của 
công chức, viên chức phù hợp với khả năng ngân sách của cơ quan, tô chức, 
đơn vị. Trường hợp thỏa thuận áp dụng tiền lương theo bảng lương của công
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chức, viên chức thi các loại phụ cấp được hưởng (nếu có) được tính vào tiền 
lương; chế độ nâng bậc lương và các chế độ, chính sách khác có liên quan đên 
tiền lương thực hiện như công chức, viên chức;

b) Người lao động quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này không được 
tính trong biên chế được cấp có thẩm quyền giao, được áp dụng chế độ, chính 
sách theo quy định tại Mục II Chương II Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và 
các quy định khác của pháp luật về chế độ, chính sách đối với công chức; khi 
thôi đảm nhiệm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 thì không tiêp tục 
được hưởng chế độ, chính sách quy định tại điểm này và chuyển sang thực hiện 
ký hợp đồng lao động để làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại khoản 1 
Điều 4 Nghị định này nếu người lao động có nhu câu. Việc tuyên dụng, đánh 
giá, quy hoạch, bổ nhiệm và các nội dung khác liên quan đên công tác cán bộ 
thực hiện theo quy định của người đứng đâu cơ quan quản lý;

c) Người lao động làm các công việc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 
Nghị định này được hưởng các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật lao 
động, trừ trường họp có thỏa thuận khác.

3. Nghĩa vụ của người lao động

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động và 
các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao;

b) Tuân thủ nội quy, quy chế, điều lệ của ca quan, tổ chức, đơn vị;

c) Chấp hành quyết định của cấp có thẩm quyền quản lý.

4. Đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

a) Thực hiện ký kết hợp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm 
quyền quyết định;

b) Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động 
theo thỏa thuận hoặc chi trả theo hợp đồng dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy 
định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan.

5. Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ

a) Đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của lĩnh vực hoạt động;

b) Bảo đảm chất lượng cung cấp dịch vụ;

c) Bảo đảm tính hợp pháp của văn bằng, chứng chỉ của người lao động đáp 
ứng được đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

d) Cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ và theo thỏa 
thuận trong hợp đồng.



Chương r a
KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THựC HIỆN CÔNG VIỆC 

CHUYÊN MÔN, NGHlÌỆP v ụ

Điều 9. Hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong 
đ(m vị sự nghiệp công lập

1. Đom vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư 
(sau đây gọi là đơn vị nhóm 1) và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi 
thường xuyên (sau đây gọi là đơn vị nhóm 2) ký kêt hợp đông lao động đê làm 
công việc chuyên môn, nghiệp vụ ở vị trí việc làm do viên chức đảm nhiệm 
theo nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực của đom vị.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (sau 
đây gọi là đơn vị nhóm 3) ký kết hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước 
để đáp ứng nhu cầu sừ dụng nguồn nhân lực còn thiêu so với định mức sô lượng 
người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
ban hành. Đối với đơn vị tự bảo đảm dưới 70% chi thường xuyên hoặc đơn vị 
chưa được giao quyền tự chủ tài chính thì phải báo cáo cơ quan có thầm quyền 
quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thống nhất trước khi thực hiện.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 
(sau đây gọi là đơn vị nhóm 4), trừ đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục 
và y tế, được ký kết hợp đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng đê 
làm công việc ở vị ừ í việc làm chức danh nghê nghiệp chuyên ngành và vị trí 
việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùnẹ chung đê bô sung nhân lực 
còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao hoặc 
để kịp thời thay cho sổ viên chức nghỉ thai sàn, thôi việc, nghỉ hưu.

4. Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục và y tế ký kết hợp 
đồng lao động có thời gian không quá 12 tháng để làm công việc ở vị trí việc 
làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí việc làm chức danh nghê 
nghiệp chuyên môn dung chung, nhung số lượnẹ người ký kết hợp đồng lao 
động chiếm không quá 70% số chênh lệch giữa sô lượng người làm việc được 
giao với số lượng theo định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tê ban hành. 
Số lượng hợp đồng ký kết do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản lý ờ Trung ương xem xét, quyêt định.

5. Đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4 còn số lượng người làm việc đã được 
cấp có thẩm quyền giao thì phải thực hiện tuyển dụng đối với sổ được giao.

6. ủ y  ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức chính 
quyền đô thị và nơi thí điểm tổ chức chính quyền đô thị căn cứ vào quy mô dân 
số, điều kiện về ngân sách, đặc thù về kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và nhu 
cầu sử dụng nguồn nhân lực còn thiếu so với định mức số lượng người làm việc



quyết định việc ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị, tổ chức ngoài công lập để 
thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực giáo dục và y tê tại các đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không làm 
tăng tổng chi ngân sách thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy 
định. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý nằm trện 
địa bàn các địa phương nêu trên do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương quyết định.

Điều 10. Tiêu chuẩn, điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các bên ký kết 
hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ

1. Cá nhân ký kết hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ phải đáp 
ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được hưởng các quyền lợi sau đây:

a) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 N ghị' 
định này;

b) Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ theo 
quy định của pháp luật chuyên ngành;

c) Chịu ứách nhiệm về việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ theo quy 
định của pháp luật, theo thỏa thuận trong hợp đồng và theo yêu cầu của đơn vị 
sự nghiệp công lập;

d) Thời gian làm việc theo hợp đồng lao động (không kể thời gian tập sự, 
thử việc) đối với trường hợp ký họp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ 
được tính làm căn cứ xếp lương theo vị trí việc làm nếu được tuyển dụng, tíép 
nhận vào làm công chức, viên chức. Việc xếp lương tương ứng với vị trí việc làm 
được tuyển dụng, tiếp nhận thực hiện theo quy định của pháp luật;

đ) Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại điểm a, điểm c 
khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

2. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập

a) Thực hiện ký kết họp đồng trong tổng số hợp đồng được cấp có thẩm 
quyền quyết định;

b) Chi trả lương, thực hiện chế độ, chính sách khác cho người lao động 
theo thỏa thuận hoặc chi trả theo hợp đồng dịch vụ, bảo đảm phù hợp với quy 
định của pháp luật lao động và quy định của pháp luật khác có liên quan;

c) Thường xuyên theo dõi, đánh giá về chuyên môn, nghiệp vụ của người 
ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ;

d) Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước về việc hoàn thành 
nhiệm vụ được giao;



đ) Trường hợp ký kết hợp đồng lao động với cá nhân thì đơn vị sự 
nghiệp công lập phải tăng mức trích lập Quỹ phúc lợi bảo đảm phù hợp với 
quy định của pháp luật vê tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đê 
bảo đảm giải quyết chế độ, chính sách trong trường hcrp châm dứt hợp đông 
lao động.

3. Đối với đom vị cung cấp dịch vụ: Đáp ứng đày đủ tiêu chuẩn, điều kiện 
theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định này.

Điều 11. Thẩm quyền ký hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, 
nghiệp vụ

1. Đổi với đơn vị nhóm 1, đơn vị nhóm 2 và đem vị nhóm 3 tự bảo đảm 
từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Người đứng đầu đơn vị hoặc người 
được ủy quyền ký hợp đồng.

2. Đối với đơn vị nhóm 3 tự bảo đảm từ-10% đến dưới 70% chi thường 
xuyên và đơn vị nhóm 4: Người có thẩm quyền ký hợp đồng làm việc với 
viên chức theo quy định của pháp luật về viên chức hoặc người được ủy 
quyền ký hợp đồng.

3. Đối với ký kết hợp đồng dịch vụ: Người đứng đầu cơ quan có thẩm 
quyền quản lý đom vị sự nghiệp công lập trực tiếp ký hợp đồng theo đề xuất 
của đơn vị sự nghiệp công lập hoặc ủy quyên cho người đứng đâu đơn vị sự 
nghiệp công lập ký. Trường hợp ủ y  ban nhân dân cấp huyện là cơ quan có 
thâm quyên thì thực hiện ký hợp đông sau khi báo cáo và được sự đông ý 
bằng văn bản của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương rv  
TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 12. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng tại Nghị định này quy định như sau:

1. Đổi với hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động thực hiện công việc 
hỗ trợ, phục vụ tại:

a) Cơ quan hành chính: Kình phí thực hiện hợp đồng từ nguồn ngân sách 
nhà nước, nguồn thu khác (nếu có); nằm ngoài quỹ lương cùa cơ quan, đon vị;

b) Đơn vị nhóm 1 và đơn vị nhóm 2: Kinh phí thực hiện hợp đồng được 
bảo đảm từ nguồn kinh phí tự bảo đảm của đơn vị theo quy định của pháp luật 
về cơ chế tự chủ tài chính của đom vị sự nghiệp công lập;

c) Đơn vị nhóm 3: Sử dụng nguồn thu hoạt động sự nghiệp để thực hiện 
hợp đông; ngân sách nhà nước hô trợ (nêu có), bảo đảm không làm tăng tông 
chi thường xuyên từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định;



d) Đơn vị nhóm 4: Kinh phí thực hiện hợp đồng được bố trí trong nguồn 
kinh phí chi thường xuyên theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tải 
chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Đối với hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ tại:

a) Đơn vị nhóm 1 và đơn vị nhóm 2: Thực hiện theo quy định tại điểm b 
khoản 1 Điều này;

b) Đơn vị nhóm 3: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Đơn vị nhóm 4 (trừ đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế): 
Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;

d) Đơn vị nhóm 4 thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế: Kinh phí thực hiện hợp ' 
đông đối với số lao động họp đồng do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định 
theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định này được bố trí từ nguồn kinh phí 
chi thường xuyên ngân sách địa phương (ngoài kinh phí giao tự chủ của đơn vị). 
Đôi với các đơn vị trực thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, cơ quan quản lý ở Trung ương do ngân sách trung ương bảo đảm theo quy 
định của pháp luật về phân cấp ngân sách.

3. Đối với hợp đồng dịch vụ làm chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại 
khoản 6 Điều 9 Nghị định này:

a) Đơn vị nhóm 1, nhóm 2: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 
Điều này;

b) Đơn vị nhóm 3: Thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

c) Đơn vị nhóm 4: Thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

4. Đối với các đơn vị thực hiện cơ chế tài chính đặc thù: Tiền lương lao 
động hợp đồng và chi khác (nếu có) cho lao động hợp đồng thực hiện theo cơ 
chế tài chính đặc thù do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 13. Điều khoản chuyển tiếp

1. Người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại 
khoản 1 Điều 4 Nghị định này nếu chưa chuyển sang ký họp đồng lao động 
theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2;018 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, 
viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế 
độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn 
vị sự nghiệp công lập (sau đây viết tắt là Nghị định sổ 161/2018/NĐ-CP) và cơ 
quan, tổ chức, đơn vị không ký hợp đồng dịch vụ thì trong thời hạn 12 tháng



kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chuyển 
sang ký hợp đồng lao động. Hợp đồng lao động ký kết phải bảo đảm quyền, lợi 
ích hợp pháp vê tiên lương, chê độ bảo hiểm xã hội và các chê độ khác theo 
quy định của pháp luật. Trường hợp một trong các bên không có nhu cầu thì 
giải quyết chế độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường họrp ký kết họp đồng dịch vụ, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách 
nhiệm yêu cầu đơn vị cung cấp dịch vụ ưu tiên ký kết hợp đồng với người đang 
ký họp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 
của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 
68/2000/NĐ-CP) và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, bảo đảm chế độ tiền lương, 
bảo hiểm xã hội và các chể độ khác mà người lao động đang được hưởng. Trường 
họp người lao động không có nhu cầu tiếp tục ký hợp đồng thì giải quyết chế 
độ thôi việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động theo quy định tại khoản này còn dưới 24 tháng 
đến thời điểm nghỉ hưu tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực 
hiện công việc và chế độ, chính sách đang hưởng mà không phải ký hợp đồng 
lao động theo quy định tại Nghị định này.

2. Người đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ được hưởng chế độ tinh 
giản biên chế đối với công chức và chuyển sang ký hợp đồng lao động trong 
trường họp còn nhu cầu nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Đã từng làm công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại Điều 3 Nghị 
định số 68/2000/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 
số 161/2018/NĐ-CP và đã thôi thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ nêu trên trước 
ngày Nghị đinh này có hiệu lực;

b) Được tính trong biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và đã thôi thực 
hiện công việc hỗ ừợ, phục vụ quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị định này 
trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực.

3. Người đang làm các công việc quy định tại khoản 2 Điều 4 của Nghị 
định này và đang ký hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP thì không 
phải ký lại hợp đồng theo quy định tại Nghị định nàyề Chế độ, chính sách thực 
hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định này.

4. Người thuộc đối tượng điều chỉnh tại Điều 3 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 
được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, trừ 
người làm việc tại Văn phòng Chính phủ đã. được tuyển dụng trước ngày Nghị 
định này có hiệu lực, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này, 
không tiếp tục tính ừong biên chế công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



5. Người ký hợp đồng lao động làm chuyên môn, nghiệp vụ theo qụy 
định tại Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 củá Chính plỊiủ 
vê giải pháp đôi với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế thì tiếp tục thực hiên 
công việc đến hết thời hạn họp đồng và được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên 
môn, nghiệp vụ theo quy định của Nghị định này nếu các bên còn nhu cầu.

6. Cơ quan có thẩm quyền quản lý công chức có trách nhiệm thống kê số 
lượng người đang thực hiện các công việc hỗ trợ, phục vụ theo quy định tại 
khoản 1, khoản 2 Điêu 4 Nghị định này. Trường họp không tiếp tục tính ừoíng 
biên chê thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh biên chế phù hợp.

7. Người đã được tuyển vào biên chế trước ngày Nghị định số 25/CP ngày .23 
tháng 5 năm 1993 của Chính phủ có hiệu lực và đang làm các công việc quy 
định tại Điêu 4 của Nghị định này thì không chuyển sang thực hiện chế độ hợp 
đồng.

Bộ Nội vụ chủ ữì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan có liên qụan 
hướng dân thực hiện các quy định về chế độ, chính sách khi phát sinh vượng 
măc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và thực hiện chủ 
trương tinh giản biên chế, số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nựớc 
theo quy định; hướng dẫn mẫu họp đồng dịch vụ và hợp đồng lao động để thống 
nhât thực hiện.

Điều 14. Hiệu ỉực thi hành

1 ẵ Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 02 năm 2023.

2. Các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này 
có hiệu lực:

a) Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính 
phủ về thực~híẹh cĩìể độ-hợp- đồng một số loại công việc trong cơ quan hành 
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

b) Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên 
chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp 
đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đem vị sự 
nghiệp công lập;

c) Khoản 2 Điều 7 Nghi đinh số 06/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 
của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;

dì Nghị_ quyết số J_Q2/NO-CP ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chính; phủ 
vê giải pháp đối với biencRế sự nghiệp giáo dục và y tế.



Điều 15. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trường, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chinh phu, Chu tịch. Uy ban nhan dân tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương 
và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định nay

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung ương-
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phồng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tổi cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủy ban Trung ưcmg Mặt trận To quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- Đại học Quốc gia Hà Nội;
- Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, TCCV (2bV ,Mo

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG

Phạm Bình Minh
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